
English Indonesian English Sample Sentence Indonesian 

I 

Tôi 

saya I am a student 

Tôi là sinh viên 

Saya seorang pelajar 

You 

Bạn 

kamu You are a teacher 

Bạn là giáo viên 

Kamu  seorang guru 

He 

Anh ấy 

Dia  He is a worker 

Anh ta là công nhân 

Dia adalah seorang pekerja 

She 

Cô ấy 

dia She is a Doctor 

Cô ấy là bác sỹ 

Dia adalah seorang dokter 

It 

Nó 

itu It is a table 

Nó là cái bảng 

Itu adalah sebuat tabel 

We 

Chúng tôi 

kami We are the Singers 

Chúng tôi là ca sỹ 

kami adalah penyanyi 

You 

Các bạn 

kamu You are the Actors 

Các bạn là nghệ sỹ 

Kamu seorang aktor 

They 

Họ 

mereka They are the Mongolian Peoples 

Họ là người Mông Cổ 

Mereka adalah rakyat mongolian 

 


